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BÀI 2: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG TRONG SÁNG TÁC THEO CHỦ ĐỀ
Môn học: Mĩ thuật -- Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống -- Chủ đề 1: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác mĩ thuật
Thời lượng thực hiện: 2 tiết (Tiết 1: Hình thành kiến thức và phác thảo ý tưởng; Tiết 2: Thực hành hoàn thiện)
PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (10 câu)
Câu 1: Khái niệm "chủ đề" trong sáng tác mĩ thuật được hiểu là gì?
· A. Bản vẽ phác thảo đen trắng của tác phẩm.
· B. Gợi ý để mỗi người xây dựng ý tưởng thể hiện.
· C. Tên gọi chính thức của tác phẩm sau khi hoàn thiện.
· D. Màu sắc chủ đạo của bức tranh.
· Đáp án đúng: B
· Giải thích: Theo sách giáo khoa Mĩ thuật 6, chủ đề đóng vai trò là gợi ý ban đầu để người vẽ dựa vào đó xây dựng ý tưởng thể hiện riêng biệt.
Câu 2: Đâu không phải là nguồn để học sinh tìm kiếm ý tưởng sáng tác mĩ thuật?
· A. Quan sát trực tiếp cảnh vật, sinh hoạt thường nhật trong cuộc sống.
· B. Khai thác hình ảnh từ những bức ảnh chụp, tác phẩm văn học, thơ ca.
· C. Tưởng tượng, nhớ lại từ ký ức cá nhân.
· D. Sao chép nguyên bản 100% tác phẩm của một họa sĩ khác.
· Đáp án đúng: D
· Giải thích: Sáng tác nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo cá nhân. Việc tìm ý tưởng có thể qua quan sát thực tế, ảnh chụp, thơ văn hay trí nhớ nhưng không được sao chép nguyên mẫu tác phẩm của người khác.
Câu 3: Quy trình "Sơ đồ quá trình xây dựng ý tưởng đến thực hiện sản phẩm mĩ thuật" gồm bao nhiêu bước cốt lõi?
· A. 3 bước.
· B. 4 bước.
· C. 5 bước.
· D. 6 bước.
· Đáp án đúng: C
· Giải thích: Sơ đồ trong sách giáo khoa chỉ ra quy trình hoàn chỉnh gồm 5 bước tuần tự: (1) Xây dựng ý tưởng -> (2) Phác hình thể hiện -> (3) Lựa chọn màu sắc -> (4) Hoàn thiện sản phẩm -> (5) Đặt tên sản phẩm.
Câu 4: Hoạt động nào thuộc bước đầu tiên (Bước 1) của quy trình xây dựng ý tưởng đến thực hiện sản phẩm mĩ thuật?
· A. Phác họa hình ảnh chính, hình ảnh phụ.
· B. Tìm hình ảnh qua quan sát thực tế, ảnh chụp, thơ, văn, trí nhớ...
· C. Lựa chọn màu sắc cho hình chính và chi tiết nền.
· D. Đặt tên cho sản phẩm mĩ thuật.
· Đáp án đúng: B
· Giải thích: Bước 1 là "Xây dựng ý tưởng", học sinh cần tìm và lựa chọn hình ảnh thông qua quan sát thực tế, thơ văn, ký ức... để làm chất liệu sáng tác.
Câu 5: Trong bước "Phác hình thể hiện hình ảnh", người vẽ cần phải xác định rõ điều gì?
· A. Xác định hình ảnh chính, hình ảnh phụ và vị trí của chúng trên tranh.
· B. Lựa chọn hòa sắc nóng hay lạnh cho bức tranh.
· C. Tên gọi ý nghĩa nhất cho tác phẩm.
· D. Chất liệu khung tranh để trưng bày.
· Đáp án đúng: A
· Giải thích: Khi phác hình thể hiện, việc quan trọng nhất là định vị bố cục, làm rõ hình ảnh chính (trọng tâm bức tranh) và hình ảnh phụ xung quanh để bổ trợ cho chủ đề.
Câu 6: Đối với sản phẩm mĩ thuật dạng 2D (như tranh vẽ, tranh xé dán), bước "Lựa chọn màu" yêu cầu tô màu cho những phần nào?
· A. Chỉ tô màu cho hình ảnh chính.
· B. Chỉ tô màu cho các chi tiết phụ xung quanh.
· C. Tô màu cho hình chính, các chi tiết phụ và phần nền tranh.
· D. Giữ nguyên màu trắng của giấy vẽ và tô viền đen.
· Đáp án đúng: C
· Giải thích: Để hoàn thiện một sản phẩm mĩ thuật 2D hài hòa, người vẽ phải lựa chọn màu sắc và tô đều cho hình ảnh chính, các chi tiết phụ cũng như nền tranh.
Câu 7: Tác phẩm "Tháp Rùa" của tác giả Phạm Hoàng Vân được giới thiệu trong bài học được thực hiện bằng hình thức và chất liệu nào?
· A. Tranh vẽ màu sáp trên giấy vẽ.
· B. Sản phẩm mĩ thuật tạo hình từ đa chất liệu.
· C. Tranh xé dán từ giấy màu thủ công.
· D. Tượng đúc bằng thạch cao xám.
· Đáp án đúng: B
· Giải thích: Sách giáo khoa giới thiệu tác phẩm "Tháp Rùa" của Phạm Hoàng Vân là một mô hình mĩ thuật tạo hình được dựng bằng hình thức thủ công "đa chất liệu" (như bìa các-tông, màu sáp, giấy vụn...).
Câu 8: Tác phẩm "Làm đũa" của tác giả Ngô Tâm được sáng tạo bằng hình thức mĩ thuật nào?
· A. Vẽ màu sáp.
· B. Đất nặn 3D.
· C. Xé dán từ giấy màu.
· D. Điêu khắc gỗ.
· Đáp án đúng: C
· Giải thích: Tác phẩm "Làm đũa" của Ngô Tâm là sản phẩm mĩ thuật được thể hiện bằng phương pháp cắt/xé dán từ giấy màu.
Câu 9: Bức tranh sơn mài nổi tiếng "Bình minh trên nông trang" (1958) của họa sĩ Nguyễn Đức Nùng thể hiện ý tưởng từ nội dung nào?
· A. Hoạt động chiến đấu của các chiến sĩ dân quân.
· B. Cảnh lao động sản xuất mộc mạc trên đồng ruộng.
· C. Lễ hội đua thuyền rộn ràng đầu năm.
· D. Phong cảnh phố cổ Hội An trầm mặc.
· Đáp án đúng: B
· Giải thích: Bức tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Đức Nùng khai thác đề tài lao động sản xuất, khắc họa hình ảnh người nông dân ra đồng gặt hái dưới ánh bình minh ấm áp trên nông trang.
Câu 10: Tác phẩm "Hũ gạo nuôi quân" (1962) của tác giả Trần Văn Hoè thuộc thể loại mĩ thuật nào dưới đây?
· A. Tranh sơn mài 2D.
· B. Tranh khắc gỗ dân gian.
· C. Tượng tròn bằng chất liệu thạch cao.
· D. Tranh in độc bản trên giấy.
· Đáp án đúng: C
· Giải thích: "Hũ gạo nuôi quân" của tác giả Trần Văn Hoè là một tác phẩm điêu khắc (tượng thạch cao) thể hiện hình ảnh người phụ nữ và em bé đang gom gạo kháng chiến.

PHẦN II: CÂU HỎI TỰ LUẬN & GỢI Ý TRẢ LỜI
Câu 1: Em hãy giải thích vì sao việc đặt tên cho sản phẩm mĩ thuật (Bước 5) lại là một phần quan trọng của quá trình sáng tác?
· Gợi ý trả lời: Việc đặt tên giúp sản phẩm mĩ thuật tăng thêm giá trị biểu cảm và hoàn thiện thông điệp gửi gắm. Tên tác phẩm giúp người xem hiểu rõ hơn về ý đồ sáng tạo, cảm xúc của người vẽ hướng tới chủ đề đã chọn.
Câu 2: Nếu được chọn một chủ đề mộc mạc tại quê hương em để xây dựng ý tưởng sáng tác, em sẽ chọn hình ảnh nào và thể hiện bằng chất liệu gì? Vì sao?
· Gợi ý trả lời: Học sinh tự liên hệ thực tế (Ví dụ: Em chọn chủ đề "Cảnh chăn trâu thả diều trên đê" hoặc "Mẹ cấy lúa ngày mùa"). Thể hiện bằng tranh vẽ sáp màu hoặc xé dán lá cây khô vì những vật liệu này mộc mạc, gần gũi và thể hiện được chất thơ của vùng nông thôn Việt Nam.
Câu 3: Làm thế nào để phân biệt được hình ảnh chính và hình ảnh phụ khi em quan sát một bức tranh vẽ theo chủ đề?
· Gợi ý trả lời: 
· Hình ảnh chính: Thường được vẽ to, đặt ở vị trí trung tâm hoặc trọng tâm của bức tranh, có màu sắc rực rỡ, nét vẽ rõ ràng, nổi bật thể hiện rõ nội dung chủ đề.
· Hình ảnh phụ: Vẽ nhỏ hơn, nằm ở xung quanh hoặc phần nền (như cây cối, nhà cửa, mây trời), có màu sắc nhẹ nhàng hơn nhằm bổ trợ cho hình ảnh chính và làm bố cục tranh thêm sinh động.
